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SỞ Y TẾ 
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Số:           /BC-SYT Khánh Hòa, ngày          tháng 7 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Công tác y tế tháng 7 và kế hoạch công tác tháng 8 năm 2020 

 
I. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG 

1. Các bệnh dịch và bệnh truyền nhiễm 

Bảng 1: Tình hình các dịch bệnh truyền nhiễm tháng 7/2020  

Tình hình bệnh gây dịch 
Tháng 

7.2019 

Cộng 

dồn 7 

tháng 

2019 

Tháng 

6.2020 

Ước 

tháng 

7.2020 

Cộng 

dồn 7 

tháng 

2020 

 - Zika 0 0 0 0 0 

 - Số mắc bệnh sốt xuất huyết 738 7.231 261 383 2.546 

 - Số mắc bệnh sốt xuất huyết (chết) 1 2 0 0 0 

 - Số mắc bệnh sốt rét 13 66 2 2 26 

 - Số mắc bệnh sốt rét ác tính 0 1 0 0 2 

 - Số mắc bệnh sốt rét (chết) 0 0 0 0 0 

 - Số mắc bệnh viêm gan virut 21 189 17 26 149 

 - Số mắc bệnh viêm gan virut A 1 6 1 0 3 

 - Số mắc bệnh viêm gan virut B 13 113 8 18 78 

 - Số mắc bệnh viêm gan virut C 1 17 1 0 6 

 - Viêm não Nhật Bản 0 0 0 0 0 

 - Viêm não vi rút 0 0 0 0 0 

 - Uốn ván 0 6 0 0 5 

 - Bệnh Tay - Chân - Miệng 114 827 11 24 130 

- Tình hình dịch bệnh trong tháng:  

+ Sốt xuất huyết: Số mắc sốt xuất huyết ước tháng 7 là 383 ca, tăng 

46,7% so với tháng 6/2020 (261 ca), không có ca tử vong (cùng kỳ 2019 có 01 

ca tử vong). Cộng dồn 7 tháng năm 2020 có 2.546 ca mắc, không có ca tử vong, 

giảm 64,7% so với cùng kỳ (7.231 ca 7th/2019, có 02 ca tử vong). 

+ Dịch tay chân miệng: Số mắc tay chân miệng ước tháng 7 là 24 ca, 

không có ca tử vong, tăng 118% so với tháng 6/2020 (11ca). Cộng dồn 7 tháng 

năm 2020 có 130 ca mắc, không có ca tử vong, giảm 84,2% so với cùng kỳ (827 

ca 7th/2019), không có ca tử vong.  



 

- Cập nhật đến 21/7/2020 không ghi nhận ca sốt phát ban nghi sởi tại các 

bệnh viện. Có 03 ca dương tính với sởi tính từ đầu năm đến nay. 

- Viêm đư ng hô cấp cấp do Covid-19: 

 + Toàn tỉnh có 01 trư ng hợp dương tính với Covid-19, đã xuất viện vào 

ngày 04/02/2020. 

 Việc theo dõi, cách ly: 

 + Đến 11 gi  00 ngày 22/7/2020, toàn tỉnh theo dõi và cách ly 199 trư ng 

hợp. Các trư ng hợp được theo dõi, cách ly tại các địa điểm sau: 

Trạm Kiểm dịch Y tế quốc tế, thuộc Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế tại 

sân bay quốc tế Cam Ranh: 29 trư ng hợp, có kết quả xét nghiệm âm tính.  

Khách sạn The Worth: 57 trư ng hợp có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Khách sạn Nha Trang Wonderland: 58 trư ng hợp có kết quả xét nghiệm 

âm tính. 

Khách sạn Nha Trang Pearl: 22 trư ng hợp đã có kết quả xét nghiệm âm 

tính. 

Khách sạn B&N: 32 trư ng hợp. Trong đó có 21 trư ng hợp mới nhập 

cảnh, đã lấy mẫu và ch  kết quả xét nghiệm. 

Bệnh viện Nhiệt đới: 01 trư ng hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Cách ly đối với tổ bay tại Khách sạn Ariyana SmartCondotel Nha Trang. 

+ Tích lũy từ ngày 10/01/2020 đến ngày 21/7/2020 đã theo dõi, cách ly 

tập trung 1.720 trư ng hợp. 

+ Kết quả xét nghiệm: Tổng số mẫu xét nghiệm có kết quả tích lũy là 

2.796 mẫu. Trong đó: dương tính 01 trư ng hợp, âm tính 2.795 mẫu.  

+ Không có trư ng hợp nào đang theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú có 

sự giám sát của nhân viên y tế.  

+ Tổng số trư ng hợp đã được theo dõi sức khỏe tại nhà đã qua 14 ngày 

có sự giám sát của nhân viên y tế là 2.808 trư ng hợp. 

 2. Hoạt động tiêm chủng mở rộng 

Bảng 2: Công tác tiêm chủng mở rộng tháng 7/2020 

Công tác tiêm chủng mở rộng  
Tháng 

7.2019 

Cộng 

dồn 7 

tháng 

2019 

Tháng 

6.2020 

Ước 

tháng 

7.2020 

Cộng 

dồn 7 

tháng 

2020 

- Số trẻ em <1 tuổi  được tiêm đủ 

liều 
1.767 9.606 2.000 1.767 10.313 

- Dưới 18 tháng tiêm phòng sởi 

mũi 2 
1.345 9.724 1.728 1.345 9.757 

- PN có thai tiêm UV2+ 1.565 10.206 2.016 1.565 9.670 



 

Nhận xét: Trong tháng 7/2020 tỷ lệ trẻ em <1 tuổi tiêm đủ liều và số trẻ 

em 18 tháng được tiêm sởi mũi 2 đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và tương đương 

so với cùng kỳ năm trước. 

 Trong năm 2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp tục đẩy mạnh các 

hoạt động như: Tập huấn  cho các cán bộ phụ trách công tác tiêm chủng mở 

rộng tại trung tâm và các đơn vị thực hiện công tác tiêm chủng; Đẩy mạnh công 

tác vận động tuyên truyền cho ngư i dân đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ;  

Đảm bảo trong công tác bảo quản, cung ứng vắc xin; Tập huấn lại phần mềm 

quản lý thông tin tiêm chủng. Kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch Covid-

19 tại các cơ sở tiêm chủng. Xây dựng Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván 

– Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa th i 

gian bắt đầu từ quý 3 năm 2020. 

 3. Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản 

 Trong tháng 7 năm 2020, ước có 15.697 lượt khám phụ khoa, giảm 2,9% 

so với tháng 6/2020 (16.170 lượt) và giảm 16,5% so với cùng kỳ 2019 (18.802 

lượt T7/2019); Có 8.081 lượt điều trị phụ khoa, giảm 2,6% so với tháng 6/2020 

(8.301 lượt) và giảm 15% so với cùng kỳ 2019 (9.516 lượt T7/2019). Không có 

tử vong mẹ, không có ca mắc tai biến sản khoa, giảm so với tháng 6/2020 (có 01 

ca TBSK: băng huyết) so với cùng kỳ (T7.2019) cũng không có ca mắc tai biến 

sản khoa.   

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tiếp tục thực hiện 

các nội dung sau: 

-  Triển khai Quyết định số 7130/QĐ-BYT ngày 29/11/2018 của Bộ Y tế 

về việc phê duyệt tài liệu Kế hoạch hành động quốc gia tiến tới loại trừ 

HIV,viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2018 – 2030, 

xây dựng Kế hoạch hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B, giang mai từ 

mẹ sang con trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 – 2030. 

- Triển khai Sổ theo dõi Sức khỏe bà mẹ và trẻ em: Thực hiện chỉ đạo của 

Sở Y tế, các đơnvị đã xây dựng kế hoạch triển khai Sổ Theo dõi Sức khỏe bà mẹ 

và trẻ em. Hiện tại một số đơn vị vẫn đang cấp phát Sổ miễn phí các do Vụ 

SKBMTE phân phối, tuy nhiên nhiều đơn vị đã hết Sổ và vẫn chưa xây dựng 

được kế hoạch in ấn vì giá thành Sổ tương đối cao. 

- Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chi cục Dân số - KHHGĐ và 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động các 

chương trình. 

- Củng cố và duy  trì hoạt động đội ngũ công tác viên dinh dưỡng; Duy 

trì hoạt động tư vấn và khám sức khoẻ tiền hôn nhân tại các câu lạc bộ và điểm 

cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản vị thành niên. 

II. CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 

 Trong tháng 7 năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 01 vụ ngộ độc 

Methanol làm 03 ngư i mắc, trong đó: 01 ngư i tử vong, 02 ngư i nhập viện. 



 

 - Nguyên nhân gây ngộ độc: Nghi ngộ độc Methanol từ cồn công nghiệp. 

 - Cơ sở nguyên nhân: Nhóm du khách tự mua cồn công nghiệp 90
0
 và pha 

thành dung dịch để uống gồm: nước, chanh, cồn 90
0
 (ngư i trực tiếp mua đã tử 

vong). 

 - Bữa ăn nguyên nhân: Lúc 15 gi  ngày 05/7/2020. 

 - Thức ăn nguyên nhân: dung dịch gồm: nước, chanh, cồn 90
0
. 

 Các hoạt động đã triển khai: Ban hành Công văn số 2750/SYT-ATTP 

ngày 14/7/2020 về việc phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định của 

pháp luật về ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên; Công 

văn số 2751/SYT-ATTP ngày 14/7/2020 về việc triển khai các hoạt động đảm 

bảo ATTP thức ăn đư ng phố trên địa bàn phư ng Vạn Thạnh, thành phố Nha 

Trang; Công văn số 2724/SYT-ATTP ngày 11/7/2020 về việc hướng dẫn triển 

khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và 

tuyển sinh ĐH, giáo dục nghề nghiệp năm 2020; Báo cáo số 2780/BC-

BCĐLNVSATTP ngày 15/7/2020 về việc kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, 

hậu kiểm về an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa; Công văn số 193/ATTP-CTTTra ngày 20/7/2020 về việc làm việc về công 

tác bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPTvà tuyển sinh 

ĐH, giáo dục nghề nghiệp năm 2020; Tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định 

của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với dịch vụ ăn uống, thức ăn đư ng phố, 

các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên cho ngư i dân 

tại một số xã, phư ng, thị trấn ven biển với 450 ngư i tham dự. 

 III. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS 

Bảng 3: Tình hình nhiễm HIV/AIDS tháng 7/2020 

HIV/AIDS 
Tháng 

7.2019 

Cộng 

dồn 

7T.2019 

Tháng 

6.2020 

Ước 

tháng  

7.2020 

Cộng 

dồn 

7T.2020 

 - Số nhiễm HIV mới 22 78 8 5 70 

 - Số nhiễm HIV tích lũy 2.300 2.300 2.405 2.410 2.410 

 - Số nhiễm đã chuyển sang 

AIDS 
2 24 2 2 

25 

 - Số BN AIDS tích lũy 1.928 1.928 1.966 1.968 1.968 

 - Số BN chết do AIDS mới 1 15 3 2 17 

 - Số chết do AIDS tích lũy 1.203 1.203 1.235 1.237 1.237 

  Nhận xét: Số ngư i nhiễm HIV mới giảm 37,5% so tháng trước (08 ca 

T6.2020) và giảm 77,2% so với cùng kỳ (22 ca T7/2019); Số bệnh nhân AIDS 

mới không tăng, không giảm so với tháng trước (02 ca T7.2020) và so cùng kỳ 

(02ca T7/2019); Số tử vong do AIDS giảm 33,3% ca so tháng trước (03 ca 

T6.2020) và giảm 1 ca so cùng kỳ (01 ca T7/2019).  



 

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế tiếp tục triển khai khám, kê đơn tại các cơ 

sở khám và điều trị HIV/AIDS cho các bệnh nhân HIV/AIDS; Bệnh nhân 

HIV/AIDS vẫn tiếp tục được chuyển về tuyến huyện và tuyến xã/phư ng để 

quản lý, theo dõi, cấp phát thuốc ARV theo chỉ đạo của cấp trên. Tổ chức tốt 

công tác tư vấn, xét nghiệm HIV tại các cơ sở y tế; Tiếp tục duy trì nhóm giáo 

dục viên đồng đẳng trong toàn tỉnh, thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác 

hại. Tiếp tục thực hiện hướng dẫn tạm th i tiếp nhận điều trị và giảm lây nhiễm 

COVID-19 ở ngư i nhiễm HIV. 

IV. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH 

 Bảng 4: Kết quả công tác khám chữa bệnh tháng 7/2020 

Chỉ tiêu 
Tháng 

7.2019 

Cộng dồn 

7 tháng 

2019 

Tháng 

6.2020 

Ước 

tháng 

7.2020 

Cộng 

dồn 7 

tháng 

2020 

Số lần khám bệnh 336.606 2.126.379 288.454 282.655 1.720.494 

Số BNĐT nội trú 24.962 169.384 19.754 21.513 128.331 

Số ngư i phẫu thuật 2.857 16.237 2.545 2.632 15.277 

 Nhận xét: Trong tháng 7, tổng số lần khám bệnh 282.655 lượt, giảm 2% 

so với tháng trước (288.454 lượt T6/2020) và giảm 16% so với cùng kỳ tháng 

7/2019 (336.606 lượt T7/2019); Số lượt điều trị nội trú tháng 7 là 21.513 lượt,  

tăng 8,9% so với tháng trước (19.754 lượt T6/2020) và giảm 13,8% so với cùng 

kỳ tháng 7/2019 (24.962 lượt T7/2019); Số lần phẫu thuật tháng 7/2020 là 

2.632, tăng 3,4 % so với tháng trước (2.545 lần T6/2020) và giảm 7,8% so với 

cùng kỳ tháng 7/2019 (2.857 lần T7/2019). Tình hình khám chữa bệnh có chiều 

hướng tăng trở lại, tuy nhiên vẫn còn thấp so với cùng kỳ năm 2019. 

  - Triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên và kịp th i chỉ đạo, điều 

hành công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

 - Chỉ đạo việc hỗ trợ các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh 

Khánh Hòa. 

 - Xây dựng Kế hoạch đảm bảo y tế cho Kỳ thi trung học phổ thông quốc 

gia năm 2020 và tuyển sinh năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 - Xây dựng Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều 

(Td) năm 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

 - Bổ sung danh sách khách sạn thuộc TP Nha Trang cách ly y tế tập trung 

phòng, chống dịch Covid-19, tháng 7/2020. 

 - Chỉ đạo tăng cư ng công tác phòng chống và điều trị bệnh tay-chân- 

miệng. 



 

 - Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 về việc 

phê duyệt Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế 

hướng tới sự hài lòng của ngư i bệnh. 

- Tiếp tục triển khai Quy chế phối hợp giữa các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh 

ban hành kèm theo Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 về việc ban 

hành Quy chế phối hợp giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài 

công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quy trình phối hợp cấp cứu liên viện trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định số 264/QĐ-BYT ngày 13/3/2019. 

V. CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC 

 - Tiếp Đoàn Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc làm việc tại tỉnh Khánh Hòa. 

 - Thẩm định phòng khám tư nhân; Kiểm tra đột xuất việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về hành nghề khám chữa bệnh tư nhân và dịch vụ thẩm 

mỹ. 

 - Làm việc với đoàn CụcQuản lý môi trư ng y tế về đánh giá, xây dựng 

bộ tiêu chí vệ sinh môi trư ng tại TTYT Ninh Hoà và Diên Khánh (14-

15/7/2020. 

 - Họp giải quyết vướng mắc trong khám chữa bệnh BHYT và báo cáo kết 

quả cho UBND tỉnh. 

 - Họp triển khai công tác xét thầu cho đấu thầu thuốc, hoá chất, vật tư tiêu 

hao, sinh phẩm năm 2019-2021; Mở thầu thuốc, hóa chất, VTYT bổ sung năm 

2020. 

 - Tổ chức đợt tư vấn, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. 

 - Dự Lễ mít tinh phát động Chương trình Hành trình đỏ năm 2020, Dự mít 

tinh kỷ niệm ngày dân số Thế giới. 

 - Tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Y tế lần thứ V. 

 - Tham mưu UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương 

trình chăm sóc và nâng cao sức khoẻ ngư i lao động, phòng, chống bệnh nghề 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2020-2030. 

 - Triển khai thực hiện Thông tư số 64/2020/TT-BTC ngày 08/7/2020 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế. 

 - Rà soát danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân 

dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”. 

 VI. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 8/2020 

 - Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch 

bệnh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh để chủ động triển khai các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, sởi; điều tra 

dịch tễ và xử lý dịch sốt rét tại Khánh Vĩnh. Tăng cư ng công tác kiểm tra, cách 



 

ly, chẩn đoán, điều trị, xét nghiệm, và theo dõi, giám sát chặt chẽ, phòng chống 

dịch viêm phổi do Covid-19.  

- Sơ kết công tác phòng chống dịch 6 tháng đầu năm 2020. 

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh: sốt xuất huyết, tay-chân-miệng, 

Covid-19; Hỗ trợ cách ly y tế đối với các chuyên gia nhập cảnh vào tỉnh Khánh 

Hòa. 

- Tổ chức tập huấn công tác văn thư lưu trữ năm 2020. 

- Chuẩn bị công tác tuyển dụng viên chức ngành Y tế. 

- Tiếp tục triển khai các lớp đào tạo trong Kế hoạch của Dự án HPET năm 

2020./. 

 

Nơi nhận:                                                                      
- VP Tỉnh Ủy (VBĐT); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;                                                             

- UBND Tỉnh (để b/c) (VBĐT); 

- Các Sở khối thi đua (VBĐT); 

- Sở Khoa học và Công nghệ (VBĐT);  

- Phòng PA83 (Công an tỉnh);          

- Cục Thống kê (VBĐT);  

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các phòng ban, CĐN (VBĐT); 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM  ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Minh 
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